


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON
BÀI 44: RƯỢU ETYLIC
Câu 1: Công thức cấu tạo của rượu etylic là
A. CH2 – CH3 – OH.			B. CH3 – O – CH3.
C. CH2 – CH2 – OH2.			D. CH3 – CH2 – OH.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Rượu etylic là chất lỏng, không màu.	B. Rượu etylic tan vô hạn trong nước.
C. Rượu etylic có thể hòa tan được iot.	D. Rượu etylic nặng hơn nước.
Câu 3: Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic?
A. Rượu etylic sôi ở 100°C.
B. Nhiệt độ sôi của rượu etylic cao hơn nhiệt độ sôi của nước.
C. Rượu etylic sôi ở 45°C.
D. Rượu etylic sôi ở 78,3°C.
Câu 4: Độ rượu là
A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
C. số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.
Câu 5: Trong 100 ml rượu 40° có chứa
A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất.
B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.
C. 40 gam rượu nguyên chất và 60 gam nước.
D. 40 gam nước và 60 gam rượu nguyên chất.
Câu 6: Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng
A. sắt.			B. đồng			C. natri.			D. kẽm.
Câu 7: Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là
A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.		B. Na; K; CH3COOH; O2.
C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.		D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.
Câu 8: Cho 11,2 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric đặc làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là
A. 40%.			B. 40%.			C. 50%.			D. 60%.
Câu 9: Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là
A. 2,8 lít.				B. 5,6 lít.		
C. 8,4 lít.				D. 11,2 lít.
Câu 10: Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được
A. rượu etylic có độ rượu là 20°.		B. rượu etylic có độ rượu là 25°.
C. rượu etylic có độ rượu là 30°.		D. rượu etylic có độ rượu là 35°.
Câu 11: Công thức cấu tạo của rượu etylic là
A. CH2–CH3–OH.			B. CH3–O–CH3.
C. CH2–CH2–OH2.			D. CH3–CH2–OH.
Câu 12: Tính chất vật lí của rượu etylic là
A. chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…
B. chất lỏng màu hồng , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…
C. chất lỏng không màu, không tan trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…
D. chất lỏng không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…
Câu 13: Độ rượu là
A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
C. số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.
D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.
Câu 14: Trên một chai rượu có nhãn ghi 250 có nghĩa là
A. cứ 1 lít nước thì có 0,25 lít ancol nguyên chất
B. cứ 1 kg dung dịch thì có 0,25 kg ancol nguyên chất
C. cứ 1 lít dung dịch thì có 0,25 kg ancol nguyên chất
D. cứ 1 lít dung dịch thì có 0,25 lít ancol nguyên chất
Câu 15: Cho rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 16: Cho rượu etylic 80o tác dụng với natri dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 17: Dãy gồm tất cả các chất đều có khả năng tác dụng với rượu etylic là
A. KOH, Na, CH3COOH, O2.		B. Na, C2H4, CH3COOH, O2.
C. Na, K, CH3COOH, O2.		D. Ca(OH)2, K, CH3COOH, O2.
Câu 18: Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là
A. 5,60.					B. 22,4.			
C. 8,36.					D. 20,16.
Câu 19: Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là
A. 2,8 lít.				B. 5,6 lít.
C. 8,4 lít.				D. 11,2 lít.
Câu 20: Cho 11,2 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là
A. 50%.			B. 30%.			C. 60%.			D. 40%.
Câu 21: Cần bao nhiêu thể tích rượu nguyên chất cho vào 60 ml dung dịch rượu 40o thành rượu 60o?
A. 30 ml.				B. 40 ml.		
C. 50 ml.				D. 60 ml.
Câu 22: Khí CO2 sinh ra khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư tạo được 40 gam kết tủa. Khối lượng ancol etylic thu được là
A. 18,4 gam.				B. 16,8 gam.
C. 16,4 gam.				D. 17,4 gam.

BÀI 45: AXIT AXETIC
Câu 1: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ
A. trên 10 %.				B. dưới 2 %.
C. từ 2% - 5%.				D. từ 5% - 10%.
Câu 2: Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại
A. phản ứng oxi hóa - khử.		B. phản ứng hóa hợp.
C. phản ứng phân hủy.			D. phản ứng trung hòa.
Câu 3: Dãy chất tác dụng với axit axetic là
A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.
B. CuO; Ba(OH)2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.
C. Ag; Cu(OH)2; ZnO ; H2SO4; C2H5OH.
D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.
Câu 4: Trong công nghiệp một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng cách
A. nhiệt phân metan sau đó làm lạnh nhanh.
B. lên men dung dịch rượu etylic.
C. oxi hóa etan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.
D. oxi hóa butan có xúc tác và nhiệt độ thích hợp.
Câu 5: Để phân biệt dung dịch axit axetic và rượu etylic ta dùng kim loại nào sau đây?
A. Na.			B. Zn.			C. K.			D. Cu.
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg vào dung dịch CH3COOH. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là
A. 0,56 lít.				B. 1,12 lít.
C. 2,24 lít.				D. 3,36 lít.
Câu 7: Trung hòa 400 ml dung dịch axit axetic 0,5M bằng dung dịch KOH 0,5M. Thể tích dung dịch KOH cần dùng là
A. 100 ml.				B. 200 ml.
C. 300 ml.				D. 400 ml.
Câu 8: Hòa tan 10 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra ( đktc) là
A. 2,24 lít.				B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.				D. 5,60 lít.
Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 12 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10% . Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là
A. 360 gam.				B. 180 gam.
C. 340 gam.				D. 120 gam.
Câu 10: Cho 0,2 mol axit axetic tác dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là
A. 8,8 gam				B. 88 gam
C. 17,6 gam				D. 176 gam
Câu 11: Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước H và với muối, bởi vì trong phân tử có chứa
A. nguyên tử O.				B. 3 nguyên tử C, H, O.
C. nhóm –CH3				D. có nhóm –COOH.
Câu 12: Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là
A. metyl clorua.				B. natri axetat.
C. etyl axetat.				D. etilen.
Câu 13: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ?
A. CH3COOH.				B. CH3CH2OH.
C. CH2=CH2.				D. CH3OH.
Câu 14: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ
A. 3-6%					B. 1-8%
C. 2-5%					D. 2-10%
Câu 15: Cho các chất sau: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số chất có thể tác dụng với dung dịch axit axetic là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 16: Tổng hệ số trong phương trình phản ứng cháy của axit axetic là
A. 5.			B. 6.			C. 7.			D. 8.
Câu 17: Giấm ăn là dung dịch của axit axetic trong nước, trong đó nồng độ axit axetic từ 2-5%. Lượng axit axetic tối thiểu có trong 1 lít giấm ăn (Dgiấm ăn = 1,01 g/ml) là
A. 2,20 gam				B. 20,2 gam
C. 12,2 gam				D. 19,2 gam
Câu 18: Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng là
A. 50,5%.		B. 25%.			C. 62,5%.		D. 80%.
Câu 19: Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch có nồng độ 10,25%. Giá trị của a là
A. 20			B. 15			C. 30			D. 25
Câu 20: Cho 180 gam axit axetic tác dụng với 138 gam rượu etylic (có xúc tác axit). Sau khi phản ứng hoàn toàn đã có 44% lượng axit chuyển thành este. Khối lượng este thu được là
A. 264 gam				B. 132 gam
C. 116,16 gam				D. 108,24 gam
Câu 21: Cho 150 ml dung dịch axit axetic tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,26 gam chất rắn khan. Nồng độ mol của dung dịch axit axetic ban đầu là
A. 0,03M.		B. 0,02M.		C. 0,3M.		D. 0,2M.

BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC
Câu 1: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là
A. CH3 – CH2 – OH.			B. CH3 – O – CH3.
C. CH3 – CH3 = O.			D. CH3 – OH – CH2.
Câu 2: Các chất đều phản ứng được với Na và K là
A. etilen, benzen.			B. rượu etylic, axit axetic.
C. benzen, axit axetic.			D. rượu etylic, benzen.
Câu 3: Rượu etylic và axit axetic có công thức phân tử lần lượt là
A. C2H4O, C2H6O2.			B. C3H6O, C2H4O2.
C. C3H6O, C3H4O2.			D. C2H6O, C2H4O2.
Câu 4: Để phân biệt rượu etylic và axit axetic có thể dùng chất nào sau đây?
A. kim loại Na.				B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch NaCl.			D. dung dịch Na2CO3.
Câu 5: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y và Z. Biết:
– Chất X và Y tác dụng với K.
– Chất Z không tan trong nước.
– Chất X phản ứng được với Na2CO3.
Vậy X, Y, Z lần lượt có công thức phân tử là
A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.		B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.
C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.		D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.
Câu 6: Cho chuỗi phản ứng sau:
A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2
Chất A, B, C lần lượt là
A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.		B. C6H6, CH3COOH, C2H4.
C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.		D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.
Câu 7: Cho 5 gam hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tham gia phản ứng vừa đủ với 4,83 gam K2CO3. Thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là
A. CH3COOH (58%), C2H5OH (42%).	B. CH3COOH (84%), C2H5OH (16%).
C. CH3COOH (42%), C2H5OH (58%).	D. CH3COOH (16%), C2H5OH (84%).
Câu 8: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với rượu etylic dư tạo ra 55 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng là
A. 72,5%.				B. 62,5 %.		
C. 56,2%.				D. 65,2 %.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hợp chất hữu cơ X thu được 19,8 gam khí CO2 và 10,8 gam H2O. Các nguyên tố chứa trong X là
A. C và H.				B. C và O.
C. C, H và O.				D. không xác định được.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố: C, H, O thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của Y là
A. C2H6O.				B. C3H8O.
C. C2H4O2.				D. C4H10O.
Câu 11: Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế
A. etilen.				B. axit axetic.
C. natri axetat.				D. etyl axetat.
Câu 12: Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OH và CH3COOH ta dùng
A. kim loại Na.				B. dung dịch NaOH.
C. quỳ tím.				D. cả A và C đều đúng.
Câu 13: Cho chuỗi phản ứng sau: glucozơ → X → axit axetic. Chất X là
A. rượu etylic.				B. khí cacbonic.
C. etilen.				D. đáp án khác
Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 → X → CH3COOH → CH3COOC2H5. Chất X là
A. CH4.					B. C6H6.
C. C2H2.				D. C2H5OH.
Câu 15: Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?
A. Na2CO3 khan.			B. Na, nước.
C. dung dịch Na2CO3.			D. Cu, nước.
Câu 16: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:
- Chất A và C tác dụng được với natri.
- Chất B ít tan trong nước
- Chất C tác dụng được với Na2CO3
Công thức phân tử của A, B, C lần lượt là
A. C2H4, C2H4O2, C2H6O.		B. C2H4, C2H6O, C2H4O2.
C. C2H6O, C2H4O2, C2H4			D. C2H6O, C2H4, C2H4O2.
Câu 17: Cho 22,4 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen là
A. 30%.			B. 40%.			C. 50%.			D. 60%.
Câu 18: Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 5 lít rượu 400. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và hiệu suất của quá trình lên men là 92%.
A. 2087 gam.				B. 1920 gam.
C. 1472 gam.				D. 1600 gam.
Câu 19: Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với
[bookmark: _GoBack]A. Na2CO3.		B. NaOH.		C. NaCl.		D. Na.
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